
TT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Đơn vị

1 185D2202010010 Vũ Đức Cảnh 31/08/2000 Tiếng Anh

2 195D140231076 Nguyễn Thị Phượng 19/04/2001 Tiếng Anh

3 195D140231128 Vũ Hoàng Linh 20/10/2001 Tiếng Anh

4 195D220201026 Hồ Việt Hiếu 17/08/2001 Tiếng Anh

5 195D220201049 Phạm Trần Bảo Ngọc 05/12/2001 Tiếng Anh

6 195D220201066 Hoàng Thanh Trang 27/05/2001 Tiếng Anh

7 207140231003 Hoàng Đức Anh 05/07/2002 Tiếng Anh

8 207140231015 Nguyễn Thị Huyền Anh 08/02/2002 Tiếng Anh

9 207140231055 Trịnh Thị Đức 05/11/2002 Tiếng Anh

10 207140231120 Nguyễn Thùy Linh 06/09/2002 Tiếng Anh

11 207140231124 Trần Thị Linh 02/11/2002 Tiếng Anh

12 207140231140 Nguyễn Bảo Minh 18/11/2002 Tiếng Anh

13 207140231151 Trịnh Bích Ngọc 12/04/2002 Tiếng Anh

14 207140231163 Vi Thị Nhung 29/05/2002 Tiếng Anh

15 207140231175 Hà Phương Quỳnh 01/09/2002 Tiếng Anh

16 207140231179 Nguyễn Mai Quỳnh 04/12/2002 Tiếng Anh

17 207140231194 Trần Thị Phương Thanh 14/02/2000 Tiếng Anh

18 207140231209 Đỗ Thị Thu 20/04/2002 Tiếng Anh

19 207140231212 Dương Thị Thuý 08/11/2002 Tiếng Anh

20 207140231215 Đỗ Thị Anh Thư 21/06/2002 Tiếng Anh

21 207220201005 Vũ Thị Lan Anh 11/01/2002 Tiếng Anh

22 207220201009 Lục Thị Chung 07/02/2002 Tiếng Anh

23 207220201012 Lương Bình Dương 13/01/2002 Tiếng Anh

24 207220201013 Nguyễn Thị Bạch Dương 16/12/2002 Tiếng Anh

25 207220201018 Nguyễn Thị Ngọc Giầu 16/01/2002 Tiếng Anh

26 207220201023 Nguyễn Phí Thu Hạnh 11/10/2002 Tiếng Anh

27 207220201034 Phạm Thị Ngọc Huyền 09/01/2002 Tiếng Anh

28 207220201036 Nguyễn Thị Thu Hương 16/10/2002 Tiếng Anh

29 207220201049 Nguyễn Thị Bích Loan 02/03/2001 Tiếng Anh

30 207220201095 Trần Thị Trang 10/10/2002 Tiếng Anh

31 207220201099 Trần Đức Việt 23/09/2002 Tiếng Anh
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